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[bookmark: _GoBack]TIẾT 22,23: 
VĂN BẢN ĐỌC MỞ RỘNG THEO THỂ LOẠI: 
NON-BU VÀ HENG-BU
                                         (TRUYỆN CỔ TÍCH HÀN QUỐC)

1. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ:
- Giao nhiệm vụ học tập:
+ GV phát phiếu học tập cho HS
+ HS đọc văn bản “Non-bu và Heng-bu”, chỉ ra các yếu tố cơ bản của truyện cổ tích được thể hiện trong văn bản bằng cách hoàn thành PHT sau:
	Các yếu tố của truyện
	Biểu hiện

	1. Đề tài
- Tác phẩm đề cao, ca ngợi điều gì? phê phán điều gì?
	……………………………..………………………………….
………………………………………………………………
………………………………………………………………

	2. Nhân vật
		Tên nhân vật
	Kiểu nhân vật
	Hoàn cảnh
	Hành động
	Nhận xét 

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	




	3. Sự việc
- Tóm tắt các sự việc chính.  
- Các sự việc ấy có ý nghĩa gì trong việc thể hiện phẩm chất nhân vật? 
	………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

	4. Yếu tố kì ảo
- Liệt kê các yếu tố kì ảo
- Yếu tố kì ảo trong truyện có vai trò gì?
	………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

	5. Chủ đề
- Truyện thể hiện ước mơ /nguyện vọng gì của tác giả dân gian?
	………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………


	6. Ý nghĩa 
Qua câu chuyện Non-bu và Heng-bu, chúng ta học được điều gì ?
	………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………



2. TỔ CHỨC DẠY HỌC TRÊN LỚP: 
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
- Giao nhiệm vụ học tập
· HS chuẩn bị giấy, bút.
· Xem câu hỏi trên màn hình.
· Ghi câu trả lời vào giấy.
· Kết thúc trò chơi đổi cho bạn bên cạnh chấm chéo đáp án.
- Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS trả lời các câu hỏi dưới đây.
Câu 1: Truyện Non -bu và Heng-bu là tác phẩm văn học của nước nào?
A. Đan Mạch.              		B. Thuỵ Sĩ.
C. Pháp.                       		D. Hàn Quốc
Câu 2: Truyện Non-bu và Heng-bu thuộc thể loại nào?
A. Truyện cổ tích          		 B. Truyền thuyết
C. Truyện cười              		 D. Truyện ngụ ngôn
Câu 3: Heng-bu thuộc kiểu nhân vật nào?
A. Người mang lốt xấu xí       	B. Người nghèo khổ
C. Người tốt bụng                    	D. Người tài năng
Câu 4: Từ ngữ nào nói đúng về phẩm chất của Heng-bu?
A. Trung thực                     	B. Độc ác
C. Dối trá                            	D.Tốt bụng
Câu 5: Từ ngữ nào thể hiện tính cách của nhân vật Non-bu?
A. Hiền lành                  	    	B. Gian xảo
C. Tham lam                     	D. Thật thà
Câu 6: Chi tiết kì ảo trong truyện Non-bu và Heng-bu xuất hiện từ sự vật nào? 
A. Quả bầu                        	B. Tài sản
C. Lũ lụt                            	D. Cuốc cày
Câu 7: Đề tài của truyện Non-bu và Heng-bu là gì?
A. Đề cao những con người tốt bụng, hiền lành
B. Đề cao những người thông minh, tài giỏi.
C. Phê phán những kẻ tham lam, xấu tính.
D. Cả A và C đều đúng.
Câu 8:Chủ đề của truyện Non-bu và Heng-bu là gì?
A. Truyện thể hiện ước mơ về công bằng xã hội.
B. Truyện thể hiện ước mơ người nghèo sẽ được thế lực siêu nhiên giúp đỡ.
C. Truyện thể hiện ước mơ về người anh hùng tài giỏi chống ngoại xâm.
D. Truyện thể hiện ước mơ về cuôc sống giàu sang phú quý cho mọi người.
- Báo cáo kết quả: HS đổi kết quả cho bạn bên cạnh, chấm chéo theo đáp án của GV
 Đáp án câu hỏi TN: 1.D, 2.A, 3.B, 4.D, 5.C, 6.A, 7.D, 8.A
HOẠT ĐỘNG 2: TÌM HIỂU CÁC YẾU TỐ CỦA TRUYỆN CỔ TÍCH TRONG VĂN BẢN “NON - BU VÀ HENG - BU” 
+ Giao nhiệm vụ học tập: Bắt cặp với bạn bên cạnh, chia sẻ với bạn những nội dung đề tài, chủ đề, yếu tố kì ảo, tình cảm của tác giả đối với nhân vật, cùng bổ sung cho nhau.
+ Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.
+ Báo cáo kết quả: GV gọi một số bạn trình bày nội dung đã làm, HS khác lắng nghe, bổ sung.
+ Đánh giá kết quả: GV đánh giá phần báo cáo của HS, chốt một số nội dung cơ bản.
	Các yếu tố của truyện
	Biểu hiện

	1. Đề tài
Tác phẩm đề cao, ca ngợi điều gì? phê phán điều gì?
	- Đề cao những con người tốt bụng, hiền lành 
- Phê phán những kẻ tham lam, xấu tính.


	2. Nhân vật
		Tên nhân vật
	Kiểu nhân vật
	Hoàn cảnh
	Hành động
	Nhận xét 

	Non-bu
	Nhân vật tham lam, độc ác
	Giàu có 
	- Giành hết tài sản
- Đuổi em khi em nhờ giúp vì lũ lụt
- Hại chim nhạn, đòi trả ơn
- Gieo hạt bầu, mong được của cải, giàu sang.
	- Tham lam
- Xấu tính
- Độc ác

	Heng-bu
	Nhân vật bất hạnh
	Nghèo khổ
	- Siêng năng làm lụng, giúp người nghèo
- Không oán trách dù bị anh quát, từ chối giúp đỡ.
- Giúp chim nhạn
- Gieo hạt bầu, mong cuộc sống đỡ vất vả
- Cưu mang người anh sau hoạn nạn
	- Hiền lành
- Tốt bụng
- Nhân hậu
- Nhân từ, bao dung




	3. Sự việc
- Tóm tắt các sự việc chính.  
- Các sự việc ấy có ý nghĩa gì trong việc thể hiện phẩm chất nhân vật? 
	- Người anh Non-bu giành hết tài sản, em trai Heng-bu không oán trách, siêng năng làm lụng, giúp người nghèo.
- Lũ lụt, Heng-bu nhờ anh giúp, Non-bu quát mắng, đuổi em nhưng Heng-bu vẫn không oán trách.
- Heng-bu giúp chim nhạn, được trả ơn, trồng hạt bầu, được của cải.
- Non-bu thấy em giàu, định giành của cải, mắng em, nghe em kể chuyện, nổi lòng tham.
- Non-bu hại chim nhạn, đòi trả ơn, trồng hạt bầu, bị trừng phạt.
- Biết anh trai nghèo khó, Heng-bu giúp đỡ và đưa anh về ở với mình.
→ Các sự việc thể hiện rõ phẩm chất hiền lành, tốt bụng của Heng-bu và sự tham lam, tính xấu xa của Non-bu.

	4. Yếu tố kì ảo
- Liệt kê các yếu tố kì ảo
- Yếu tố kì ảo trong truyện có vai trò gì?
	- Các yếu tố kỳ ảo:
+ Heng-bu bổ quả bầu, tuôn ra trân châu, hồng ngọc, tiền vàng, tiền bạc
+ Non-bu bổ quả bầu, xuất hiện tráng sĩ, bọn cướp, yêu tinh.
- Vai trò của yếu tố kì ảo
+ thể hiện chủ đề truyện: ước mơ về lẽ công bằng, ở hiền gặp lành, ác giả ác báo.
+ Tạo sự hấp dẫn, lôi cuốn cho câu chuyện.

	5. Chủ đề
- Truyện thể hiện ước mơ gì của tác giả dân gian?
	

	6. Ý nghĩa 
Qua câu chuyện Non-bu và Heng-bu, chúng ta học được điều gì ?
	- Trong gia đình, anh chị em cần yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, đối xử công bằng, không nên tham lam ích kỉ.
- Biết bỏ qua hận thù, mâu thuẫn để hướng đến những điều tốt đẹp, sống tha thứ để giữ gìn vẻ đẹp cho tâm hồn



HOẠT ĐỘNG 3. KINH NGHIỆM ĐỌC TRUYỆN CỔ TÍCH 
Kinh nghiệm đọc truyện cổ tích:
- Đọc kĩ văn bản, nắm cốt truyện, các sự việc chính, các yếu tố kì ảo
- Đánh giá đúng phẩm chất nhân vật qua lời nói, hành động.
- Xác định được đề tài, chủ đề của truyện.
- Rút ra bài học, ý nghĩa của câu chuyện.


TIẾT 24,25: VIẾT
KỂ LẠI MỘT TRUYỆN CỔ TÍCH
A. MỞ ĐẦU: 
Cho HS nghe bài hát “Về miền cổ tích”
https://www.youtube.com/watch?v=dwYd0R4sY10
* Bài hát gợi cho em điều gì? 
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI: 
I. HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH KIỂU VĂN BẢN
1. Kể lại một truyện cổ tích thuộc loại văn kể chuyện, trong đó , người viết kể lại một truyện cổ tích bằng lời văn của mình.
2. Yêu cầu đối với kiểu bài.
- Người kể dử dụng ngôi thứ 3.
- Các sự việc được trình bày theo trình tự thời gian.
- Đảm bảo kể được đầy đủ các sự việc quan trọng trong truyện, đặc biệt là các yếu tố kì ảo, hoang đường.
3. Bố cục.
- Mở bài: Giới thiệu truyện cổ tích sẽ kể lại (tên truyện, lí do kể).
- Thân bài: Giới thiệu nhân vật, hoàn cảnh xảy ra câu chuyện. Trình bày sự việc đã xảy ra trong câu chuyện theo trình tự thời gian.
- Kết bài: Nêu cảm nghĩ về truyện vừa kể.
II. HƯỚNG DẪN QUI TRÌNH VIẾT
Đề bài: Viết một bài văn 400 chữ kể lại một truyện cổ tích.
Bước 1. Chuẩn bị trước khi viết.
a. Xác định đề tài. 
+ Đề bài yêu cầu viết về vấn đề gì?
+ Kiểu bài mà đề yêu cầu là gì?
   b. Thu thập tư liệu.
 Bước 2. Tìm ý, lập dàn ý.
a. Tìm ý.
- Truyện có tên là gì? Vì sao em chọn kể lại truyện này?
- Hoàn cảnh xảy ra câu chuyện như thế nào?
- Truyện có những nhân vật nào?
- Truyện gồm những sự việc nào? Các sự việc xảy ra theo trình tự nào?
 -Truyện kết thúc như thế nào?
- Cảm nghĩ của em về truyện?
b. Lập dàn ý.
	  Mở bài
	 Giới thiệu
- Tên truyện.
- Lí do muốn kể lại truyện.

	Thân bài
	* Trình bày.
- Nhân vật
- Hoàn cảnh xảy ra câu chuyện.
*Kể chuyện theo trình tự thời gian.
- Sự việc 1:
- Sự việc 2:
- Sự việc 3:
- Sự việc 4:
-     ….

	Kết bài
	Nêu cảm nghĩ về truyện vừa kể.



3. Bước 3: Viết bài.
4. Bước 4: Xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.
* Kiểm tra lần thứ 1
	Các phần của bài viết
	Nội dung kiểm tra
	  Đạt/
chưa đạt

	Mở bài
	Nêu tên truyện.
- Nêu lí do em muốn kể chuyện.
- Dùng ngôi thứ 3 để kể.
	

	Thân bài
	- Giới thiệu nhân vật, hoàn cảnh xảy ra câu chuyện.
- Trình bày chi tiết các sự việc xảy ra từ lúc mở đầu cho đến khi kết thúc.
- Các sự việc được kể theo trình tự thời gian.
- Sự việc này tiếp sự việc kia một cách hợp lí.
- Thể hiện được các yếu tố kì ảo.
	

	Kết bài
	Nêu cảm nghĩ của về câu chuyện.
	



* Kiểm tra lần thứ 2 - điều chỉnh bài viết.
- Đọc kĩ bài viết của mình và khoanh tròn những lỗi chính tả, lỗi sử dụng từ ngữ (nếu có). Sau đó sửa lại các lỗi đó.
- Gạch chân những câu sai ngữ pháp bằng cách phân tích cấu trúc ngữ pháp và sửa lại cho đúng (nếu có).
5. Bước 5: Trình bày sản phẩm trước nhóm và tham gia góp ý cho các bạn trong nhóm.
C. LUYỆN TẬP: 
HS về nhà viết hoàn chỉnh một bài văn kể lại một câu chuyện cổ tích đã học hoặc đã được đọc sau khi đã xác định hướng điều chỉnh dựa vào góp ý của GV và các bạn.
